
DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2018
(Kèm theo Quyết định tốt nghiệp 1283, ngày 12 tháng 09 năm 2018)
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001 Bùi Văn Độ 21/05/1998 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092146 62016-2018

002 Lê Duy Đông 06/11/1998 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092149 62016-2018

003 Phan Văn Giáp 09/03/1994 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092155 62016-2018

004 Cao Minh Hùng 02/11/1991 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092166 62016-2018

005 Tạ Khắc Hùng 12/02/1990 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092177 62016-2018

006 Phạm Văn Mạnh 30/11/1997 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092178 62016-2018

007 Tô Thảo Nhi 28/06/1998 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam TBK 00092179 62016-2018

008 Phan Văn Phúc 18/05/1998 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam Khá 00092182 62016-2018

009 Lê Bá Quý 15/02/1993 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092183 62016-2018

010 Nguyễn Trọng Quý 20/07/1998 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092184 62016-2018

011 Phạm Thị Tâm 08/08/1997 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam Khá 00092185 62016-2018

012 Trần Văn Thạch 07/08/1994 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh V- Nam Khá 00183248 62016-2018

013 Đặng Thị Thương 06/03/1995 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam Khá 00183249 62016-2018

014 Trần Thị Thúy 20/04/1998 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ Kinh V- Nam Khá 00092145 62016-2018

015 Nguyễn Thị Trang 02/03/1998 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam TBK 00092144 62016-2018

016 Phan Thanh Trường 25/05/1998 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091957 62016-2018

017 Nguyễn Duy Vương 20/02/1995 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh V- Nam TBK 00091958 62016-2018

018 Nguyễn Văn Vượng 28/11/1997 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091959 62016-2018

019 Nguyễn Thị Xoan 12/05/1998 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam Khá 00091960 62016-2018

020 Nguyễn Nam Anh 18/11/1991 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam Khá 00091961 62016-2018

021 Nguyễn Duy Bảo 21/07/1999 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091962 62016-2018

022 Phạm Văn Dũng 17/02/1982 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091963 62016-2018

023 Tô Thị Mai Hoa 13/05/1994 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam TBK 00091964 62016-2018

024 Nguyễn Văn Hoàng 20/09/1985 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091965 62016-2018

025 Cao Xuân Hùng 27/09/1997 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091966 62016-2018

026 Bùi Thị Ngọc 06/10/1993 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam TBK 00091967 62016-2018

027 Nguyễn Sỹ Phong 15/05/1985 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam Khá 00091968 62016-2018

028 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 18/10/1998 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam TBK 00091969 62016-2018

029 Lê Thị Thúy 10/10/1985 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam TBK 00091970 62016-2018
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030 Đặng Đình Thuyết 16/04/1984 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam Khá 00091971 62016-2018

031 Nguyễn Văn Tiến 05/11/1992 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091972 62016-2018

032 Nguyễn Văn Toản 20/10/1992 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00091973 62016-2018

033 Trần Thị Quỳnh Trang 15/01/1993 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam Khá 00183243 62016-2018

034 Đoàn Anh Tuấn 03/08/1992 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00183244 62016-2018

035 Lô Văn Đông 23/05/1995 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092180 62016-2018

036 Trịnh Trọng Hải 03/08/1993 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam Khá 00183245 62016-2018

037 Nguyễn Lâm Tuyên 13/09/1993 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam TBK 00092181 62016-2018

038 Nguyễn Đình Dũng 06/08/1994 Tỉnh Hà Tịnh Nam Kinh V- Nam TBK 00183246 62016-2018

039 Dương Văn Thái 09/04/1996 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh V- Nam Khá 00183247 62016-2018

040 Thái Thị Huế 06/10/1994 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh V- Nam Khá A532463 62016-2018

Chú thích
Mã ngành Tên ngành

1 Kế toán doanh nghiệp sản xuất

2 Kế toán thương mại

3 Kế toán hành chính sự nghiệp

4 Kế toán

5 Quản trị kinh doanh thương mại

6 Chăn nuôi thú y

7 Quản lý đất đai

8 Kỹ thuật lâm sinh

9 Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

10 Kỷ thuật tổng hợp thủy lợi

11 Cơ điện

12 Kế toán ngân sách

13 Khuyến nông lâm

13 Khuyến nông lâm
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